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STT
DUNG TÍCH

(LÍT)

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT

(Dài x Rộng x Cao)
BẢNG GIÁ

135-15 1700x1200x1100 3.800.000              STT
DUNG TÍCH

(LÍT)

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT

(Dài x Rộng x Cao)
BẢNG GIÁ

160-18 1700x1410x1100 4.600.000              120-15 1150x1690x1100 4.150.000               

180-21 1700x1620x1100 5.450.000              140-18 1350x1690x1100 4.850.000               

215-24 1700x1830x1100 6.125.000              160-21 1550x1690x1100 5.730.000               

130-12 1850x1100x1230 3.850.000              190-24 1750x1690x1100 6.520.000               

160-15 2000x1350x1230 4.500.000              220-27 1950x1690x1100 6.700.000               

180-18 2000x1600x1230 5.450.000              250-30 2150x1690x1100 7.580.000               

215-21 2000x1830x1230 6.350.000              950.000                  

250-24 2000x2070x1230 7.300.000              140-14 1280x1780x1350 4.860.000               

300-28 2000x2400x1230 8.500.000              160-16 1480x1780x1350 5.160.000               

150-10 2000x1040x1230 5.200.000 180-18 1640x1780x1350 5.570.000               

180-12 2000x1220x1230 6.100.000 200-20 1830x1780x1350 6.180.000               

210-14 2000x1400x1230 7.000.000 240-24 2150x1780x1350 7.320.000               

225-15 2000x1490x1230 7.450.000 300-28 2420x1780x1350 8.590.000               

240-16 2000x1760x1230 7.900.000

270-18 2000x1940x1230 8.800.000 140-14 1260X1964X1260 4.330.000               

300-20 2000x2400x1230 9.700.000 160-16 1420X1964X1260 4.670.000               

315-21 2000x2030x1230 10.200.000 180-18 1580x1964x1260 5.020.000               

360-24 2000x2300x1230 11.900.000 200-20 1740x1964x1260 5.500.000               

240-24 2060x1964x1260 6.430.000               

130-12 1850x1100x1230 5.900.000 300-28 2380x1964x1260 7.710.000               

160-15 2000x1350x1230 6.900.000

180-18 2000x1600x1230 8.200.000 180-16 1510x1983x1304 9.480.000               

215-21 2000x1830x1230 9.500.000 200-18 1670x1983x1304 10.050.000             

250-24 2000x2070x1230 11.000.000 220-20 1830x1983x1304 11.220.000             

300-28 2000x2400x1230 12.800.000 260-24 2150x1983x1304 12.270.000             

150-10 2000x1040x1230 7.050.000 320-28 2470x1983x1304 14.210.000             

180-12 2000x1220x1230 8.400.000 60L 800.000                  

210-14 2000x1400x1230 9.700.000

225-15 2000x1490x1230 10.400.000

240-16 2000x1760x1230 11.000.000
STT

DUNG TÍCH

(LÍT)

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT

(Dài x Rộng x Cao)
BẢNG GIÁ

270-18 2000x1940x1230 12.400.000 1          120-12 1900x1080x1150 6.530.000

300-20 2000x2400x1230 13.600.000 2          150-15 1900x1320x1150 7.940.000

315-21 2000x2030x1230 14.200.000 3          180-18 1900x1560x1150 9.500.000

360-24 2000x2300x1230 17.100.000 4          200-20 1900x1720x1150 10.570.000

5          220-22 1900x1880x1150 11.150.000

160-14 2000x1470x1230 7.800.000 6          240-24 1900x2040x1150 12.250.000

180-16 2000x1720x1230 8.900.000 7          300-30 1900x2520x1150 15.310.000

200-18 2000x1950x1230 9.800.000

220-20 2000x2190x1230 10.900.000
STT

DUNG TÍCH

(LÍT)

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT

(Dài x Rộng x Cao)
BẢNG GIÁ

1          120-12 1900x1080x1150 6.940.000

2          150-15 1900x1320x1150 8.450.000

STT
DUNG TÍCH

(LÍT)

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT

(Dài x Rộng x Cao)
BẢNG GIÁ

3          180-18 1900x1560x1150 10.110.000

130-12 1850x1100x1230 4.500.000                  4          200-20 1900x1720x1150 11.250.000

160-15 2000x1350x1230 5.500.000                  5          220-22 1900x1880x1150 11.900.000

180-18 2000x1600x1230 6.500.000                  6          240-24 1900x2040x1150 13.070.000

215-21 2000x1830x1230 7.500.000                  7          300-30 1900x2520x1150 16.330.000

250-24 2000x2070x1230 8.500.000                  

300-28 2000x2400x1230 10.000.000                

STT
DUNG TÍCH

(LÍT)

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT

(Dài x Rộng x Cao)
BẢNG GIÁ

1          Solar Dream-150 2000x1495x1300 4.850.000

STT
DUNG TÍCH

(LÍT)

THÔNG SỐ LẮP ĐẶT

(Dài x Rộng x Cao)
BẢNG GIÁ

2          Solar Dream-200 2000x1695x1300 7.400.000

130-12 1850x1100x1230 3.950.000                  3          Solar Dream-300 2000x2700x1300 11.400.000

160-15 2000x1350x1230 4.600.000                  4          VT-A-150 2000x1495x1300 6.660.000

180-18 2000x1600x1230 5.700.000                  5          VT-A-200 2000x1695x1300 9.180.000

215-21 2000x1830x1230 6.600.000                  6          VT-V-300 2000x2700x1300 14.355.000

250-24 2000x2070x1230 7.500.000                  7          CFP-X-220 2460x1400x1300 18.450.000

300-28 2000x2400x1230 8.800.000                  8          CFP-X 320 2660x2850x1300 29.475.000

9          CFP-D-220 2460x1400x1300 34.155.000

10        CFP-D-320 2660x2850x1300 51.255.000

* Dòng máy Vigo và Diamond được khuyến mãi bộ phụ kiện ống nước nóng chịu nhiệt Đại Thành trị giá 1.000.000 đ .

* Máy NLMT ống thủy tinh được bảo hành 5 năm , Máy NLMT dạng tấm của Bách Khoa bảo hành 10 năm 

  Bảng giá trên đã được " Hỗ trợ Điện Lực " ( 1.000.000vnđ/ máy ) , vì thế Quý khách hàng cần cung cấp 1 Bản photo hóa đơn tiền điện và 1 bản photo CMND chủ hộ .
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